
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp B1 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 29/09/2026->31/10/2025) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung Thu yêu thương 

(Từ 29 đến 03/10) 

LQVH: 

Đồng dao: Ông sảo ông 

sao 

 

Khám phá 

Các hoạt động đón tết 

Trung Thu ở trường bé 

TC-KNXH 

Cảm xúc của bé 

(MT: 72) 

 

LQVT 

Củng cố đếm đến 2. Nhận 

biết chữ số 1 

 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ “Rước đèn 

dưới trăng” 

NDKH: HN: Chiếc đèn 

ông sao 

T/C: Ai đoán giỏi 

Tuần 2: 

Cảm xúc của bé                   
(Từ 06 đến 10/10) 

 

 

 

PTVĐ 

VĐCB: Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

TC: Tìm bạn 

(MT 2) 

Khám phá 

Tìm hiểu về đôi bàn tay 

của bé 

(MT: 72) 

Âm nhạc 

NDTT: 

DH “Cái mũi” 

NDKH: HN “Năm ngón 

tay ngoan” 

TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát 

LQVT 

Nhận biết mối quan hệ 

nhiều hơn, ít hơn 

 

Tạo hình 

Nặn kính đeo mắt (Mẫu) 

 

 

Tuần 3: 

Mẹ yêu                                
(Từ 13/10 đến 17/10) 

 

LQVH 

Thơ: Tâm sự của cái mũi 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về mẹ yêu của 

bé 

TC-KNXH 

Điều con muốn nói 

(MT: 75.76) 

 

LQVT 

Ôn xác định phía phải, 

phía trái của bản thân 

 

 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Khúc hát ru 

người mẹ trẻ 

NDKH:Ôn VĐ: Cái mũi 

TC: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ 

Tuần 4: 

Cơ thể kỳ diệu của bé 

(Từ 21 đến 24/10) 

 

PTVĐ 

VĐCB: Bò dích dắc qua 5 

điểm cách nhau 2 m 

TC: Mèo đuổi chuột 

 

Khám phá 

Tôi bị ốm 
Âm Nhạc: 

NDTT: DH: Nhà của tôi 

NDKH: NH: Bố là tất cả 

TC: Nghe tiếng hát tìm 

đồ vật 

(MT: 93) 

LQVT: 

Phân biệt hình vuông – 

hình chữ nhật 

(MT: 29) 

 

Tạo hình 

In màu bàn tay tạo thành 

bức tranh 

(Đề tài) 

 

 

Tuần 5: 

Gia đình của bé                   
(Từ 27 đến ngày 31/10) 

LQVH 

Truyện “Lợn con sạch 

lắm rồi” 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

(MT 53) 

Khám phá: 

Mẹ Yêu 

MT: 57 

TC – KNXH 

Nói chuyện với người 

khác 

MT: 57 

LQVT 

Ôn đếm xác định số lượng 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 

 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

(Đề tài) 

(MT 91) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



 

         CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp B2 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu yêu 

thương  
(Từ ngày 29/9 

đến ngày 03/10) 
 

Tạo hình 

Vẽ cái trống 

(Đề tài) 

(MT96) 

 

Khám phá 

Trung thu yêu thương 

 

Âm nhạc 

VĐ: Rước đèn dưới 

trăng 

HN: Chiếc đèn ông 

sao 

TC: Ai nhanh nhất 

LQVT 

Ôn đếm xác định số 

lượng nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

(MT32) 

TC-KNXH 

Cảm xúc của bé 

(MT72) 

 

Tuần 2 

 Cảm xúc của Bé (Từ 

ngày 06/10 đến 10/10) 
 

LQVH 

Truyện: Lợn con sạch 

lắm rồi 

(Kể chuyện cho trẻ 

nghe) (MT57) 

Khám phá 

Tôi là ai? 

 

Âm nhạc 

DH: Múa cho Mẹ xem 

HN: năm ngón tay 

ngoan 

TC: Ai nhanh nhất 

LQVT 

Nhận biết mối quan hệ 

nhiều hơn, ít hơn  

(MT27) 

 

PTVĐ 

VĐCB: Đi bước tiến 

lùi khoảng 3m 

TCVĐ:  Mèo đuổi 

chuôt (MT2) 

Tuần 3 

Mẹ yêu  
(Từ ngày 13/10 

đến 17/10) 

 

Tạo hình 

Vẽ chân dung Mẹ 

(Đề tài) 

(MT92) 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về mẹ yêu của 

bé (MT57) 

Âm nhạc 

VĐ: Múa cho Mẹ xem 

HN: Anh tý sún 

TC: Đoán xem có bao 

nhiêu bạn hát 

LQVT 

Phân biệt phía phải, 

phía trái của bản thân 

 

TC-KNXH 

Điều con muốn nói 

(MT76) 

 

Tuần 4  

Cơ thể kỳ diệu của 

Bé   
(Từ ngày 20/10 đến 

24/10) 

 

LQVH 

Thơ: Bé ơi 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 
 

Khám phá 

Tìm hiểu về đôi bàn tay 

(MT 29) 

 

Tạo hình 

Vẽ nét mặt 

(Đề tài) 

 

LQVT 

Củng cố đếm đến 2. 

Nhận biết chữ số 1, 2  

  

PTVĐ 

VĐCB: Bò dích dắc 

qua 5 điểm cách nhau 

2m 

TCVĐ:  Tìm về đúng 

nhà 

Tuần 5 

Gia đình của Bé 

(Từ ngày 27/10 

đến 31/10) 

 

Tạo hình 

Tô nét và tô màu tranh 

chú hề 

 

Khám phá 

Các thành viên gia đình 

Bé 

(MT45, 47) 

Âm nhạc 

DH: Bố là tất cả 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

LQVT 

Phân biệt hình vuông – 

hình chữ nhật  

 

TC – KNXH 

Nói chuyện với người 

khác 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp B3 

      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 29/09/2025->30/10/2025) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Trung thu yêu thương 

(Từ ngày 29/09 

đến ngày 04/10) 

LQVT 

Ôn đếm xác định số 

lượng nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

 

Khám phá 

Tìm hiểu các 

hoạt động đón 

tết Trung thu ở 

trường 

TC-KNXH 

Không chơi 

những vật dụng 

gây nguy hiểm 

LQ Văn học 

Truyện: Lợn con sạch lắm rồi 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Đêm 

trung thu 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 2: 

Cảm xúc của bé 

(Từ ngày 07/10 

đến ngày 12/10) 

 

LQVT 

Nhận biết mối quan hệ 

nhiều hơn, ít hơn 

 

Khám phá 

Tìm hiểu các 

giác quan trên 

cơ thể 

PT Vận động 

VĐCB: Bò zich 

zắc qua 5 điểm 

cách nhau 2m 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Múa cho mẹ 

xem 

NDKH:HN: Anh tí sún 

TC: Nghe xem có bao nhiêu 

bạn hát. 

Tạo hình 

Vẽ nét mặt 

 

 

Tuần 3: 

Mẹ yêu 

(Từ ngày 13/10 

đến ngày 18/10) 

LQVT 

Phân biệt phía phải, 

phía trái của bản thân 

trẻ 

Khám phá 

Tìm hiểu về 

mẹ yêu của bé 

TC-KNXH 

Điều con muốn 

nói 

LQ Văn học 

Thơ: Em lên bốn 

(Dạy trẻ thuộc thơ) 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

Tuần 4: 

Cơ thể kỳ diệu của bé 
(Từ ngày 20/10 

đến ngày 25/10) 

LQVT 

Củng cố đếm đến 2. 

Nhận biết chữ số 1, 2 

Khám phá 

Dinh dưỡng 

cho bé 

PT Vận động 

VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 1,2 x 

0,6 m 

TCVĐ: Tìm đúng 

nhà 

Âm nhạc 

NDTT:NH:Anh tí sún 

NDKH:Ôn VĐ: Múa cho mẹ 

xem 

TC: Ai đoán giỏi  

 

Tạo hình 

Tô nét và tô màu tranh 

chú hề 

Tuần 5: 

Gia đình của bé 
(Từ ngày 27/10 

đến ngày 01/11) 

LQVT 

Phân biệt hình vuông 

– hình chữ nhật  

 

Khám phá 

Tìm hiểu về bố 

yêu của bé 

TC-KNXH 

Cảm xúc của bé 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Bố là tất cả 

TC: Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát. 

LQ Văn học 

Thơ : Tâm sự của cái 

mũi 

(Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp B4 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu yêu 

thương 

(Từ 29/9 đến 03/10) 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ “Rước đèn dưới trăng” 

NDKH: HN: Chiếc đèn ông sao 

T/C: Ai đoán giỏi 

Khám phá 

Tìm hiểu các 

hoạt động 

đón tết Trung 

thu ở trường 

Tạo hình 

Vẽ cáitrống 

(Đềtài)  

LQVT 

Ôn đếm xác định số 

lượng nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5  

TC-KNXH 

Cảm xúc của bé 

 

Tuần 2 

Cảm xúc của bé 

(Từ 06/10đến 10/10) 

 

PTVĐ 

Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 

TC: Tìm bạn 

 

Khám phá 

Tôilà ai? 

 

LQVH 

Thơ: Tâm sự của 

cái mũi 

(Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ) 

 

LQVT 

Nhận biết mối quan hệ 

nhiều hơn, ít hơn 

Âm nhạc 

NDTT:DH “Cái 

mũi” 

NDKH:HN 

“Năm ngón tay 

ngoan” TC: Nghe 

giai điệu đoán tên 

bài hát 

Tuần 3 

Mẹ yêu 

(Từ 13/10đến 17/10) 

 

Âmnhạc 

NDTT: NH: Khúc hát ru người mẹ trẻ 

NDKH: Ôn VĐ: Cái mũi 

TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

Khám phá 

Tìm hiểu về 

mẹ yêu của 

bé 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

(Đề tài) 

 

LQVT 

Ôn xác định phía phải, 

phía trái của bản thân 

TC-KNXH 

Điều con muốn 

nói 

Tuần 4 

Cơ thể kỳ diệu của bé 

 (Từ 20/10đến 24/10) 

 

PTVĐ 

Bò dích dăc qua 5 điểm cách nhau 2 m 

TC: Mèo đuổi chuột 

Khám phá 

Tôi bị ốm 
LQVH 

Truyện “Lợn con 

sạch lắm rồi” 

(Kể chuyện cho trẻ 

nghe) 

LQVT 

Củngcốđếmđến 2. 

Nhậnbiếtchữsố 1, 2  

Tạo hình 

In màu bàn tay 

tạo thành bức 

tranh 

(Đề tài) 

Tuần 5 

Gia đình của bé 

(27/10 đến ngày31/10 

Âm nhạc 

NDTT: DH:Nhà của tôi 

NDKH: NH:Bố là tất cả 

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

Khám phá: 

Tìm hiểu về 

bố yêu của bé 

Tạo hình 

Cắt và dán hình bé 

thích (Đề tài) 

 

LQVT: 

Phân biệt hình vuông – 

hình chữ nhật 

TC – KNXH 

Nói chuyện với 

người khác 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


